
BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY Số 5

Thực hiện từ ngày 28 tháng 11 năm 2022

TT Giáo viên Kiêm nhiệm CN Phân công chuyên môn Số tiết
1 Nguyen Thi Dieu 7a1 Toán (7a1, 7a3, 7a4) + TN-HN (7a1) 17
2 Nguyen Van Duc TT.To Toan 9a1 Toán (9a1, 9a2, 9a4) 19
3 Nguyen Van Khanh 8a4 Toán (8a1, 8a2, 8a3, 8a4) 20
4 Bui Van Khoan 6a5 Toán (6a3, 6a4, 6a5) + TN-HN (6a5) 17
5 Pham Hong Long CTCD Toán (7a2, 7a5, 8a5) + Tin (8a4, 8a5) 19
6 Nguyen Thi Nguyet 9a3 Toán (6a1, 6a2, 9a3, 9a5) 20
7 Dieu Nhin Lí (8a1, 8a2, 8a3, 8a4, 8a5) + CNghệ (6a1, 6a2, 6a3, 6a4, 6a5) + KHTN_Li (6a1, 6a2, 6a3, 6a4, 6a5, 7a3, 7a4, 7a5) 18
8 Bui Khac Tin CT.HDT 9a2 Lí (9a1, 9a2, 9a3, 9a4, 9a5) + KHTN_Li (7a1, 7a2) 18
9 Pham Thi Kim Luyen Hóa (8a1, 8a2, 8a3, 8a4, 8a5, 9a1, 9a2, 9a3, 9a4, 9a5) + KHTN_Hoa (7a1, 7a2) 22

10 Nguyen Van Ha TT.To KHTN Sinh (9a1, 9a2, 9a3, 9a4, 9a5) + KHTN_Hoa (6a1, 6a2, 6a3, 6a4, 6a5, 7a3, 7a4, 7a5) 21
11 Dang Thi Hue 8a1 Sinh (8a1, 8a2, 8a3, 8a4, 8a5) + KHTN_Sinh (6a1, 6a2, 6a3) 20
12 Nguyen Thi Kim Loan TP.To KHTN 7a4 Tin (7a1, 7a4, 7a5, 8a1, 8a2, 8a3) + TN-HN (7a4) 15
13 Nguyen Tan Thinh TKHD Tin (6a1, 6a2, 6a3, 6a4, 6a5, 7a2, 7a3, 9a1, 9a2, 9a3, 9a4, 9a5) 19
14 Nguyen Thi Chuc GDCD (6a1, 6a2, 6a3) 3
15 Nguyen Thi Hien TPT DTNTP Văn (9a5) 22
16 Vo Van Chinh Văn (8a1, 8a2, 8a3, 9a3, 9a4) 22
17 Dao Van Dung TT.To Ngu Van Văn (7a4, 7a5, 9a1, 9a2) + CTDP (7a4, 7a5) 23
18 Hoang Van Toan BT.DTN Văn (6a2, 6a3, 7a1, 7a2, 7a3) + CTDP (6a2, 6a3, 7a1, 7a2, 7a3) 25
19 Duong Van Vien TTND/PCGD Văn (6a1, 6a4, 6a5, 8a4, 8a5) + CTDP (6a1, 6a4, 6a5) 25
20 Dang Ba Dong 9a5 Sử (9a1, 9a2, 9a3, 9a4, 9a5) + LS&DL_Su (7a1, 7a2, 7a3, 7a4, 7a5) 14
21 Nguyen Thi Thuan TT.To KHXH/PCT.CD Sử (8a1, 8a2, 8a3, 8a4, 8a5) + LS&DL_Su (6a1, 6a2, 6a3, 6a4, 6a5) 26
22 Nguyen Thi Dung 7a2 Địa (8a1, 8a2, 8a3, 8a4, 8a5) + TN-HN (7a2) + LS&DL_Dia (6a4, 6a5, 7a1, 7a2, 7a3, 7a4, 7a5) 22
23 Tran Thi Thuy Kieu TP.To KHXH-NN 6a3 Địa (9a1, 9a2, 9a3, 9a4, 9a5) + TN-HN (6a3) + LS&DL_Dia (6a1, 6a2, 6a3) 19
24 Tran Thi Hien TT.To KHXH-NN NNgữ (6a3, 8a1, 8a2, 8a3, 9a1) 18
25 Tran Thi Lan Phuong 6a1 NNgữ (6a1, 6a5, 7a1, 8a4, 8a5) + TN-HN (6a1) 20
26 Nguyen Hai Bac 6a4 GDCD (6a4, 6a5) + NNgữ (9a2, 9a3, 9a4, 9a5) + TD (6a4, 6a5) + TN-HN (6a4) 19
27 Bui Thi Huong 8a3 TD (7a1, 7a2, 7a3, 8a1, 8a2, 8a3, 8a4, 8a5) 20
28 Nguyen Hoang Phuoc 9a4 TD (6a1, 6a2, 6a3, 9a1, 9a2, 9a3, 9a4, 9a5) 20
29 Mai Dac Hoa 8a5 CNghệ (7a1, 7a2, 7a3, 7a4, 7a5, 8a1, 8a2, 8a3, 8a4, 8a5, 9a1, 9a2, 9a3, 9a4, 9a5) 24
30 Bui Thi Thanh Thuan UV.BCHCD 7a3 MT (8a1, 8a2, 8a3, 8a4, 8a5, 9a1, 9a2, 9a3, 9a4, 9a5) + TN-HN (7a3) + NT_M.Thuat (6a1, 6a2, 6a3, 6a4, 6a5, 7a1, 7a2, 7a3, 7a4, 7a5) 26
31 Y Gleh Nhạc (8a1, 8a2, 8a3, 8a4, 8a5) + TD (7a4, 7a5) + NT_Nhac (6a1, 6a2, 6a3, 6a4, 6a5, 7a1, 7a2, 7a3, 7a4, 7a5) 19

THCS LY THUONG KIET
Năm học 2022 - 2023
Học kỳ 1
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32 Nguyen Thuy Linh 7a5 TN-HN (7a5) + KHTN_Sinh (6a4, 6a5, 7a1, 7a2, 7a3, 7a4, 7a5) 19
33 Nguyen Thi Phuong 6a2 NNgữ (6a2, 6a4, 7a2, 7a3, 7a4, 7a5) + TN-HN (6a2) 23
34 Lai Thi Tuyen 8a2 GDCD (7a1, 7a2, 7a3, 7a4, 7a5, 8a1, 8a2, 8a3, 8a4, 8a5, 9a1, 9a2, 9a3, 9a4, 9a5) 19



Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

1 SH dưới cờ SH dưới cờ SH dưới cờ SH dưới cờ SH dưới cờ

2 NT_M.Thuat - B.Thuan GDCD - C.Chuc LS&DL_Su - N.Thuan KHTN_Li - T.Nhin NNgữ - Tr.Phuong

3 NNgữ - Tr.Phuong CTDP - T.Toan GDCD - C.Chuc NT_Nhac - T.Gleh Văn - T.Vien

4 GDCD - C.Chuc LS&DL_Su - N.Thuan Văn - T.Toan Văn - T.Vien KHTN_Li - T.Nhin

5 NT_Nhac - T.Gleh Văn - T.Toan KHTN_Li - T.Nhin Văn - T.Vien NT_M.Thuat - B.Thuan

1 CTDP - T.Vien TD - T.Phuoc Văn - T.Toan Toán - T.Khoan Tin - T.Thinh

2 Văn - T.Vien Văn - T.Toan TD - T.Phuoc CNghệ - T.Nhin TD - T.Bac

3 NNgữ - Tr.Phuong Văn - T.Toan Toán - T.Khoan TD - T.Bac CNghệ - T.Nhin

4 TN-HN - Tr.Phuong NNgữ - N.Phuong NT_Nhac - T.Gleh Tin - T.Thinh Toán - T.Khoan

5 Tin - T.Thinh CNghệ - T.Nhin NNgữ - C.Hien NNgữ - N.Phuong Văn - T.Vien

1 KHTN_Sinh - C.Hue NNgữ - Tr.Phuong Toán - C.Nguyet NNgữ - N.Phuong Toán - T.Khoan KHTN_Sinh - C.Hue NNgữ - N.Phuong Văn - T.Vien CTDP - T.Vien LS&DL_Su - N.Thuan

2 Toán - C.Nguyet Văn - T.Vien TD - T.Phuoc Văn - T.Toan NT_M.Thuat - B.Thuan CNghệ - T.Nhin LS&DL_Dia - C.Dung LS&DL_Su - N.Thuan TN-HN - T.Khoan KHTN_Sinh - C.Linh

3 CNghệ - T.Nhin LS&DL_Su - N.Thuan KHTN_Sinh - C.Hue KHTN_Li - T.Nhin NNgữ - C.Hien Tin - T.Thinh CTDP - T.Vien KHTN_Sinh - C.Linh Toán - T.Khoan Văn - T.Vien

4 TD - T.Phuoc KHTN_Hoa - T.Ha LS&DL_Dia - C.Kieu TD - T.Bac Văn - T.Vien

5

1 KHTN_Hoa - T.Ha Tin - T.Thinh Văn - T.Toan Văn - T.Vien Toán - T.Khoan

2 Toán - C.Nguyet NT_Nhac - T.Gleh Văn - T.Toan TN-HN - T.Bac NNgữ - Tr.Phuong

3 Văn - T.Vien LS&DL_Su - N.Thuan KHTN_Sinh - C.Hue Toán - T.Khoan KHTN_Hoa - T.Ha

4 Văn - T.Vien Toán - C.Nguyet NNgữ - C.Hien LS&DL_Su - N.Thuan NT_Nhac - T.Gleh

5

1 LS&DL_Su - N.Thuan Toán - C.Nguyet NT_M.Thuat - B.Thuan TN-HN - N.Phuong Toán - T.Khoan TN-HN - C.Kieu KHTN_Hoa - T.Ha GDCD - T.Bac KHTN_Sinh - C.Linh NNgữ - Tr.Phuong

2 KHTN_Sinh - C.Hue TD - T.Phuoc Toán - C.Nguyet NNgữ - N.Phuong CTDP - T.Toan Toán - T.Khoan KHTN_Sinh - C.Linh NT_M.Thuat - B.Thuan Toán - T.Khoan GDCD - T.Bac

3 Toán - C.Nguyet LS&DL_Dia - C.Kieu LS&DL_Dia - C.Kieu Toán - C.Nguyet LS&DL_Su - N.Thuan TD - T.Phuoc NNgữ - N.Phuong Toán - T.Khoan LS&DL_Dia - C.Dung TD - T.Bac

4 KHTN_Li - T.Nhin SH Lớp KHTN_Sinh - C.Hue SH Lớp KHTN_Hoa - T.Ha SH Lớp Toán - T.Khoan SH Lớp LS&DL_Su - N.Thuan SH Lớp

5

THCS LY THUONG KIET
Năm học 2022 - 2023
Học kỳ 1

2

3

6a1 (Tr.Phuong) 6a2 (N.Phuong) 6a3 (C.Kieu) 6a4 (T.Bac)

5

6

THỨ TIẾT
6a5 (T.Khoan)

4



Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng

LS&DL_Dia - C.Dung KHTN_Sinh - C.Linh Toán - C.Dieu NNgữ - N.Phuong GDCD - C.Tuyen

CNghệ - T.Hoa GDCD - C.Tuyen TD - C.Huong Văn - T.Dung NT_M.Thuat - B.Thuan

Toán - C.Dieu NNgữ - N.Phuong Văn - T.Toan KHTN_Sinh - C.Linh Toán - T.Long

Văn - T.Toan LS&DL_Dia - C.Dung KHTN_Sinh - C.Linh GDCD - C.Tuyen Văn - T.Dung

SH dưới cờ SH dưới cờ SH dưới cờ SH dưới cờ SH dưới cờ

NT_Nhac - T.Gleh Toán - T.Long KHTN_Hoa - T.Ha Toán - C.Dieu LS&DL_Su - T.Dong TD - C.Huong

Toán - C.Dieu LS&DL_Su - T.Dong Văn - T.Toan NT_Nhac - T.Gleh NNgữ - N.Phuong Toán - T.Khanh

KHTN_Li - T.Tin NT_Nhac - T.Gleh Văn - T.Toan NNgữ - N.Phuong KHTN_Hoa - T.Ha Nhạc - T.Gleh

GDCD - C.Tuyen Văn - T.Toan NNgữ - N.Phuong Văn - T.Dung Toán - T.Long NNgữ - C.Hien

Tin - C.Loan Văn - T.Toan LS&DL_Dia - C.Dung Toán - T.Long CNghệ - T.Hoa Tin - T.Thinh Toán - C.Dieu KHTN_Sinh - C.Linh TD - T.Gleh Văn - T.Dung

Toán - C.Dieu KHTN_Hoa - C.Luyen NNgữ - N.Phuong TD - C.Huong KHTN_Li - T.Nhin NNgữ - N.Phuong CNghệ - T.Hoa NT_M.Thuat - B.Thuan Tin - C.Loan Văn - T.Dung

LS&DL_Dia - C.Dung NNgữ - Tr.Phuong CTDP - T.Toan Văn - T.Toan NNgữ - N.Phuong TD - C.Huong TD - T.Gleh TD - T.Gleh Văn - T.Dung LS&DL_Dia - C.Dung

Văn - T.Toan TD - C.Huong TN-HN - C.Dung Văn - T.Toan Toán - C.Dieu NT_M.Thuat - B.Thuan KHTN_Li - T.Nhin Tin - C.Loan NNgữ - N.Phuong KHTN_Sinh - C.Linh

KHTN_Sinh - C.Linh Văn - T.Toan NT_Nhac - T.Gleh Văn - T.Dung Toán - T.Long Hóa - C.Luyen

NNgữ - Tr.Phuong Toán - T.Long Văn - T.Toan Văn - T.Dung NT_Nhac - T.Gleh Địa - C.Dung

CTDP - T.Toan KHTN_Sinh - C.Linh GDCD - C.Tuyen LS&DL_Dia - C.Dung CTDP - T.Dung NNgữ - C.Hien

Văn - T.Toan KHTN_Li - T.Tin KHTN_Sinh - C.Linh CTDP - T.Dung TD - T.Gleh Văn - T.Chinh

LS&DL_Su - T.Dong TN-HN - C.Dieu TD - C.Huong CNghệ - T.Hoa LS&DL_Dia - C.Dung TN-HN - B.Thuan Toán - C.Dieu LS&DL_Dia - C.Dung NNgữ - N.Phuong TN-HN - C.Linh

TD - C.Huong KHTN_Sinh - C.Linh Toán - T.Long KHTN_Hoa - C.Luyen LS&DL_Su - T.Dong Toán - C.Dieu NNgữ - N.Phuong TN-HN - C.Loan KHTN_Li - T.Nhin CNghệ - T.Hoa

Toán - C.Dieu NNgữ - Tr.Phuong Tin - T.Thinh NT_M.Thuat - B.Thuan CTDP - T.Toan LS&DL_Dia - C.Dung KHTN_Hoa - T.Ha Toán - C.Dieu Toán - T.Long KHTN_Sinh - C.Linh

NT_M.Thuat - B.Thuan SH Lớp NNgữ - N.Phuong SH Lớp Toán - C.Dieu SH Lớp LS&DL_Su - T.Dong SH Lớp LS&DL_Dia - C.Dung SH Lớp

THỜI KHOÁ BIỂU số 5
Thực hiện từ ngày 28 tháng 11 năm 2022

8a1 (C.Hue)7a1 (C.Dieu) 7a2 (C.Dung) 7a3 (B.Thuan) 7a4 (C.Loan) 7a5 (C.Linh)



Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

Toán - T.Khanh NNgữ - C.Hien Sử - N.Thuan CNghệ - T.Hoa Toán - T.Long Chào cờ

Tin - C.Loan Sử - N.Thuan Văn - T.Chinh Toán - T.Khanh Địa - C.Dung Lí - T.Tin

MT - B.Thuan Toán - T.Khanh NNgữ - C.Hien Văn - T.Vien TD - C.Huong Toán - T.Duc

Văn - T.Chinh CNghệ - T.Hoa Tin - C.Loan Văn - T.Vien Tin - T.Long Sinh - T.Ha

Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Văn - T.Dung

CNghệ - T.Hoa GDCD - C.Tuyen Văn - T.Chinh Toán - T.Khanh Tin - C.Loan NNgữ - Tr.Phuong GDCD - C.Tuyen Lí - T.Nhin Sinh - C.Hue Sử - T.Dong Văn - T.Dung

Tin - C.Loan CNghệ - T.Hoa Văn - T.Chinh Văn - T.Chinh Toán - T.Khanh TD - C.Huong Sinh - C.Hue Toán - T.Long Toán - T.Long Văn - T.Dung CNghệ - T.Hoa

GDCD - C.Tuyen NNgữ - C.Hien Hóa - C.Luyen TD - C.Huong CNghệ - T.Hoa Văn - T.Vien Tin - T.Long CNghệ - T.Hoa Văn - T.Vien Văn - T.Dung NNgữ - C.Hien

Sinh - C.Hue Hóa - C.Luyen Toán - T.Khanh GDCD - C.Tuyen NNgữ - C.Hien Toán - T.Khanh Hóa - C.Luyen Tin - T.Long Văn - T.Vien Toán - T.Duc TD - T.Phuoc

Văn - T.Chinh MT - B.Thuan CNghệ - T.Hoa Toán - T.Khanh Hóa - C.Luyen Hóa - C.Luyen

Sinh - C.Hue Nhạc - T.Gleh Toán - T.Khanh CNghệ - T.Hoa NNgữ - Tr.Phuong NNgữ - C.Hien

Toán - T.Khanh Văn - T.Chinh MT - B.Thuan Tin - T.Long CNghệ - T.Hoa MT - B.Thuan

Hóa - C.Luyen Sinh - C.Hue Văn - T.Chinh Nhạc - T.Gleh Toán - T.Long Văn - T.Dung

Sử - N.Thuan Tin - C.Loan Lí - T.Nhin Địa - C.Dung Nhạc - T.Gleh

Lí - T.Nhin TD - C.Huong Toán - T.Khanh Sinh - C.Hue NNgữ - C.Hien NNgữ - Tr.Phuong Văn - T.Vien Sử - N.Thuan MT - B.Thuan Địa - C.Kieu GDCD - C.Tuyen

Văn - T.Chinh Sinh - C.Hue NNgữ - C.Hien Văn - T.Chinh Toán - T.Khanh Sử - N.Thuan Lí - T.Nhin TD - C.Huong GDCD - C.Tuyen NNgữ - C.Hien Toán - T.Duc

Sử - N.Thuan Văn - T.Chinh Lí - T.Nhin Hóa - C.Luyen Nhạc - T.Gleh TD - C.Huong MT - B.Thuan NNgữ - Tr.Phuong Văn - T.Vien TD - T.Phuoc Địa - C.Kieu

NNgữ - C.Hien Địa - C.Dung Sử - N.Thuan TD - C.Huong Địa - C.Dung Sinh - C.Hue NNgữ - Tr.Phuong Hóa - C.Luyen Văn - T.Vien Tin - T.Thinh Sinh - T.Ha

Toán - T.Khanh Tin - C.Loan Sử - N.Thuan Hóa - C.Luyen Sinh - C.Hue Tin - T.Thinh

TD - C.Huong Toán - T.Khanh Sinh - C.Hue Sử - N.Thuan NNgữ - Tr.Phuong Hóa - C.Luyen

CNghệ - T.Hoa TD - C.Huong Hóa - C.Luyen Toán - T.Khanh Sử - N.Thuan Lí - T.Tin

SH Lớp SH Lớp SH Lớp SH Lớp SH Lớp Toán - T.Duc

SH Lớp

ỜI KHOÁ BIỂU số 5
ày 28 tháng 11 năm 2022

8a1 (C.Hue) 8a2 (C.Tuyen) 8a5 (T.Hoa) 9a1 (T.Duc)8a3 (C.Huong) 8a4 (T.Khanh)



Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ

Văn - T.Dung Sinh - T.Ha Toán - T.Duc Văn - C.Hien (V)

Văn - T.Dung Văn - T.Chinh Sinh - T.Ha Văn - C.Hien (V)

Toán - T.Duc NNgữ - T.Bac Lí - T.Tin MT - B.Thuan

NNgữ - T.Bac Lí - T.Tin Văn - T.Chinh Sinh - T.Ha

Hóa - C.Luyen Lí - T.Tin Văn - T.Chinh NNgữ - T.Bac Toán - T.Duc Hóa - C.Luyen NNgữ - T.Bac Văn - C.Hien (V)

Toán - T.Duc Văn - T.Dung Địa - C.Kieu Tin - T.Thinh Tin - T.Thinh TD - T.Phuoc Hóa - C.Luyen Văn - C.Hien (V)

Địa - C.Kieu TD - T.Phuoc GDCD - C.Tuyen Văn - T.Chinh Văn - T.Chinh Tin - T.Thinh Sử - T.Dong NNgữ - T.Bac

Văn - T.Dung TD - T.Phuoc Sử - T.Dong CNghệ - T.Hoa

Sinh - T.Ha Văn - T.Chinh Địa - C.Kieu TD - T.Phuoc

Văn - T.Dung Địa - C.Kieu NNgữ - T.Bac Sinh - T.Ha

TD - T.Phuoc Hóa - C.Luyen Văn - T.Chinh Toán - C.Nguyet

Hóa - C.Luyen Toán - C.Nguyet Văn - T.Chinh Văn - C.Hien (V)

NNgữ - T.Bac Toán - T.Duc Toán - C.Nguyet Toán - C.Nguyet GDCD - C.Tuyen Văn - T.Chinh TD - T.Phuoc Lí - T.Tin

Tin - T.Thinh Lí - T.Tin Hóa - C.Luyen Tin - T.Thinh TD - T.Phuoc MT - B.Thuan Địa - C.Kieu Địa - C.Kieu

GDCD - C.Tuyen Sinh - T.Ha Sử - T.Dong Lí - T.Tin NNgữ - T.Bac Toán - T.Duc Toán - C.Nguyet Toán - C.Nguyet

Sử - T.Dong MT - B.Thuan TD - T.Phuoc Văn - T.Chinh Sinh - T.Ha Địa - C.Kieu GDCD - C.Tuyen Tin - T.Thinh

Địa - C.Kieu Toán - C.Nguyet Hóa - C.Luyen Lí - T.Tin

Toán - T.Duc Sinh - T.Ha CNghệ - T.Hoa Tin - T.Thinh

CNghệ - T.Hoa MT - B.Thuan Toán - T.Duc Hóa - C.Luyen

Tin - T.Thinh CNghệ - T.Hoa Lí - T.Tin Toán - C.Nguyet

SH Lớp SH Lớp SH Lớp SH Lớp

9a4 (T.Phuoc)9a2 (T.Tin) 9a3 (C.Nguyet) 9a5 (T.Dong)



Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng

1 Toán - 7a3 Toán - 8a1 Toán - 8a5

2 Toán - 9a4 Toán - 8a4 KHTN_Li - 6a4 Lí - 9a1

3 Toán - 7a1 Toán - 9a1 Toán - 8a2 Toán - 7a5

4 Toán - 9a2 Tin - 8a5 KHTN_Li - 6a5 Lí - 9a4

5 KHTN_Li - 6a3 Lí - 9a3

1 Toán - 7a4 Toán - 9a4 Toán - 8a3 Toán - 6a4 Toán - 7a2 Lí - 8a5

2 Toán - 7a1 Toán - 9a2 Toán - 8a1 Toán - 8a3 Toán - 8a5 Toán - 8a5 CNghệ - 6a4

3 Toán - 6a3 Tin - 8a4 CNghệ - 6a5

4 Toán - 9a1 Toán - 8a4 Toán - 8a2 Toán - 6a5 Tin - 8a5 Toán - 7a5

5 CNghệ - 6a2

1 Toán - 7a4 Toán - 8a4 Toán - 6a3 Toán - 7a2 Toán - 6a2

2 Toán - 7a1 Toán - 8a3 TN-HN - 6a5 Toán - 6a1 KHTN_Li - 7a3 CNghệ - 6a3

3 Toán - 8a1 Toán - 6a5 Tin - 8a4 Toán - 9a5 CNghệ - 6a1 KHTN_Li - 6a2

4 Toán - 7a3 Toán - 8a5 Toán - 9a3 KHTN_Li - 7a4

5 Lí - 8a3

1 Toán - 9a2 Toán - 8a2 Toán - 6a5 Toán - 7a5 Toán - 9a3 Toán - 9a3 Lí - 8a1

2 Toán - 9a1 Toán - 8a3 Toán - 7a2 Toán - 6a1 Lí - 8a4

3 Toán - 9a4 Toán - 6a4 Toán - 9a5 Toán - 9a5 Lí - 8a2

4 Toán - 6a2

5

1 Toán - 7a4 TN-HN - 7a1 Toán - 8a1 Toán - 6a3 Toán - 9a3 Toán - 6a1 Lí - 9a5

2 Toán - 7a3 Toán - 9a2 Toán - 8a2 Toán - 6a5 Toán - 6a3 Toán - 7a2 Toán - 6a2 KHTN_Li - 7a5

3 Toán - 7a1 Toán - 7a4 Toán - 9a4 Toán - 8a4 Toán - 6a4 Toán - 7a5 Toán - 6a1 Toán - 6a2 Lí - 9a1

4 Toán - 7a3 Toán - 9a1 Toán - 6a4 Toán - 9a5 KHTN_Li - 6a1 Lí - 9a4

5

THCS LY THUONG KIET
Năm học 2022 - 2023
Học kỳ 1

2

3

C.Dieu T.Duc T.Khanh T.Khoan T.Long C.Nguyet T.Nhin

4

5

6

THỨ TIẾT



Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng

Sinh - 9a3 Tin - 8a1 GDCD - 6a2 Văn - 9a5

Sinh - 9a4 GDCD - 6a3 Văn - 9a5 Văn - 9a3

Sinh - 9a1 Tin - 8a3 GDCD - 6a1

Sinh - 9a5 Văn - 9a4

Lí - 9a2 Hóa - 9a2 Hóa - 9a4 KHTN_Hoa - 7a3 Sinh - 8a5 Tin - 8a3 Tin - 6a5 Văn - 9a5 Văn - 9a3

Hóa - 9a5 Sinh - 8a4 Tin - 8a1 Tin - 9a4 Tin - 9a3 Văn - 9a5 Văn - 8a3

KHTN_Li - 7a1 Hóa - 8a2 KHTN_Hoa - 7a5 Tin - 9a4 Văn - 9a4

Hóa - 8a2 Hóa - 8a4 Sinh - 8a1 Tin - 6a4

Tin - 6a1

Hóa - 9a1 Hóa - 8a5 Sinh - 9a2 KHTN_Sinh - 6a1 KHTN_Sinh - 6a3 Tin - 7a1 Tin - 7a3 Văn - 9a3

KHTN_Hoa - 7a1 Sinh - 9a5 Sinh - 8a1 Tin - 7a5

Hóa - 9a3 KHTN_Sinh - 6a2 Tin - 6a3 Văn - 9a4

Hóa - 9a2 Hóa - 8a1 KHTN_Hoa - 6a2 Sinh - 8a2 Tin - 7a4 Văn - 9a5 Văn - 9a4

Tin - 8a2

Lí - 9a5 Hóa - 8a1 KHTN_Hoa - 6a1 Sinh - 8a3 Tin - 6a2

Lí - 9a2 Hóa - 9a3 Sinh - 8a2 Tin - 9a2 Tin - 9a3 Văn - 8a3

Lí - 9a3 Hóa - 8a3 KHTN_Hoa - 6a5 Sinh - 9a2 KHTN_Sinh - 6a3 Văn - 8a2

KHTN_Li - 7a2 Hóa - 8a5 Sinh - 9a4 Sinh - 9a1 Sinh - 8a4 Tin - 9a1 Tin - 9a5 Văn - 8a1

Hóa - 9a4 Hóa - 8a4 KHTN_Hoa - 6a4 Sinh - 8a5 Tin - 8a2 Tin - 9a1

Hóa - 9a1 KHTN_Hoa - 7a2 Sinh - 9a3 KHTN_Sinh - 6a1 Sinh - 8a3 TN-HN - 7a4 Tin - 9a5

Hóa - 9a5 Hóa - 8a3 KHTN_Hoa - 7a4 Tin - 7a2

KHTN_Hoa - 6a3 KHTN_Sinh - 6a2 Tin - 9a2

C.Hue C.Loan T.ThinhT.Tin C.Luyen T.Ha C.Chuc C.Hien (V) T.Chinh



Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng

Sử - 8a3 LS&DL_Dia - 7a1

Văn - 8a3 Văn - 9a2 Văn - 7a4 LS&DL_Su - 6a3 Sử - 8a2 Địa - 8a5

Văn - 9a2 CTDP - 6a2 Văn - 7a3 Văn - 6a5 Văn - 8a4

Văn - 8a1 Văn - 7a5 Văn - 6a3 Văn - 7a1 Văn - 6a4 Văn - 8a4 LS&DL_Su - 6a2 LS&DL_Dia - 7a2

Văn - 9a1 Văn - 6a2 Văn - 6a4

Văn - 8a2 Văn - 9a1 Văn - 6a3 CTDP - 6a1 Sử - 9a1 LS&DL_Su - 7a5

Văn - 8a2 Văn - 9a1 Văn - 9a2 Văn - 6a2 Văn - 7a3 Văn - 6a1 LS&DL_Su - 7a2 Địa - 9a3

Văn - 9a3 Văn - 9a1 Văn - 6a2 Văn - 7a3 Văn - 8a4 Văn - 8a5 Sử - 9a5 Địa - 9a2

Văn - 9a2 Văn - 7a4 Văn - 7a2 Văn - 8a5 Sử - 9a4

Văn - 6a5

Văn - 8a1 Văn - 7a5 Văn - 7a1 CTDP - 6a5 Văn - 6a4 LS&DL_Su - 6a5 LS&DL_Dia - 7a2 Địa - 9a4

Văn - 9a2 Văn - 7a5 Văn - 6a2 Văn - 6a1 LS&DL_Su - 6a4 LS&DL_Dia - 6a4 Địa - 9a3

Văn - 8a2 Văn - 7a5 CTDP - 7a2 Văn - 7a2 CTDP - 6a4 Văn - 6a5 LS&DL_Su - 6a1 LS&DL_Dia - 7a1 LS&DL_Dia - 7a5

Văn - 8a3 Văn - 9a1 Văn - 7a1 Văn - 7a2 Văn - 6a5 TN-HN - 7a2 LS&DL_Dia - 6a3

Sử - 8a1 Địa - 8a4

Văn - 9a4 Văn - 7a4 Văn - 6a3 Văn - 7a2 Văn - 6a4 Văn - 8a4 Sử - 8a5 Địa - 9a1

Văn - 8a1 Văn - 7a4 Văn - 6a3 Văn - 7a3 Sử - 8a4 Địa - 8a1 Địa - 9a5

CTDP - 7a5 CTDP - 7a1 Văn - 6a1 Văn - 8a5 Sử - 9a3 LS&DL_Su - 6a2 Sử - 8a1 LS&DL_Dia - 7a4

Văn - 9a3 CTDP - 7a4 Văn - 7a1 Văn - 6a1 Văn - 8a5 Sử - 9a2 LS&DL_Su - 6a4 Sử - 8a2 Địa - 8a2 Địa - 8a3

LS&DL_Su - 7a1 LS&DL_Su - 6a1 Sử - 8a3 LS&DL_Dia - 7a3 LS&DL_Dia - 7a4 Địa - 9a2

CTDP - 6a3 LS&DL_Su - 7a3 Sử - 8a4

CTDP - 7a3 LS&DL_Su - 6a3 Sử - 8a5 LS&DL_Dia - 6a5 LS&DL_Dia - 7a3 LS&DL_Dia - 6a2

LS&DL_Su - 7a4 LS&DL_Su - 6a5 LS&DL_Dia - 7a5

T.Vien T.Dong N.Thuan C.Dung C.Kieu

THỜI KHOÁ BIỂU số 5
Thực hiện từ ngày 28 tháng 11 năm 2022

T.Chinh T.Dung T.Toan



Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

NNgữ - 8a2 CNghệ - 8a4

NNgữ - 6a5 TD - 7a3 CNghệ - 7a1 NT_M.Thuat - 6a1 NT_M.Thuat - 7a5

NNgữ - 8a3 NNgữ - 6a1 TD - 8a5 MT - 8a1

NNgữ - 9a3 CNghệ - 8a2 MT - 9a5

NNgữ - 9a2 NT_M.Thuat - 6a5

NNgữ - 8a4 NNgữ - 9a5 NNgữ - 9a3 TD - 8a1 TD - 6a2 CNghệ - 8a1

TD - 6a5 TD - 8a4 TD - 6a3 TD - 9a4 CNghệ - 8a2 CNghệ - 9a1

NNgữ - 8a2 NNgữ - 9a1 NNgữ - 6a1 TD - 6a4 NNgữ - 9a5 TD - 8a3 TD - 9a2 CNghệ - 8a5 CNghệ - 8a3

NNgữ - 8a1 NNgữ - 8a3 TN-HN - 6a1 TD - 9a3 TD - 9a1 CNghệ - 9a5

NNgữ - 6a3

NNgữ - 6a1 TD - 9a5 CNghệ - 7a3 CNghệ - 8a3 MT - 8a2

NNgữ - 9a1 NNgữ - 8a5 NNgữ - 9a4 TD - 7a2 TD - 6a2 CNghệ - 7a4 CNghệ - 8a4 NT_M.Thuat - 6a3 NT_M.Thuat - 7a4

NNgữ - 6a3 NNgữ - 7a1 TD - 7a3 TD - 9a2 CNghệ - 8a5 MT - 9a1 MT - 8a3

TD - 6a4 TD - 7a1 TD - 6a1 NT_M.Thuat - 7a3

NNgữ - 8a3 NNgữ - 8a4 NNgữ - 9a2 TD - 8a2 TD - 9a5 MT - 8a5

Địa - 9a5 NNgữ - 9a1 NNgữ - 8a2 NNgữ - 6a5 NNgữ - 7a1 TN-HN - 6a4 TD - 8a5 TD - 9a4 MT - 9a4

Địa - 9a1 NNgữ - 8a1 NNgữ - 8a5 NNgữ - 9a4 TD - 8a4 TD - 9a1 MT - 8a4

Địa - 9a4 NNgữ - 6a3 NNgữ - 8a1 NNgữ - 8a4 TD - 8a3 TD - 9a3 MT - 9a2

TN-HN - 6a3 NNgữ - 6a5 GDCD - 6a4 TD - 7a2 CNghệ - 7a2 NT_M.Thuat - 6a2 TN-HN - 7a3

NNgữ - 8a5 GDCD - 6a5 TD - 7a1 TD - 8a1 TD - 6a1 CNghệ - 9a4 CNghệ - 7a5 NT_M.Thuat - 6a4

LS&DL_Dia - 6a1 NNgữ - 7a1 TD - 6a5 TD - 8a2 TD - 6a3 CNghệ - 9a2 CNghệ - 8a1 MT - 9a3 NT_M.Thuat - 7a2

CNghệ - 9a3 NT_M.Thuat - 7a1

T.Hoa B.ThuanT.PhuocC.Kieu C.Hien Tr.Phuong T.Bac C.Huong



Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

KHTN_Sinh - 7a2 NNgữ - 7a4 GDCD - 7a5

GDCD - 7a2

NT_Nhac - 6a4 KHTN_Sinh - 7a4 NNgữ - 7a2

KHTN_Sinh - 7a3 GDCD - 7a4

NT_Nhac - 6a1

NT_Nhac - 7a1 GDCD - 8a2 GDCD - 8a4

NT_Nhac - 7a4 NNgữ - 7a5

Nhạc - 8a1 NT_Nhac - 7a2 NNgữ - 7a4 GDCD - 9a3 GDCD - 8a1

NT_Nhac - 6a3 NNgữ - 6a2 NNgữ - 7a3 GDCD - 8a3 GDCD - 7a1

NNgữ - 6a4

TD - 7a5 KHTN_Sinh - 7a4 NNgữ - 6a4 NNgữ - 6a2

Nhạc - 8a2 KHTN_Sinh - 6a5 NNgữ - 7a2 NNgữ - 7a3

TD - 7a4 TD - 7a4 KHTN_Sinh - 6a4 NNgữ - 7a3

Nhạc - 8a4 KHTN_Sinh - 7a5 NNgữ - 7a5

Nhạc - 8a5

NT_Nhac - 7a3 KHTN_Sinh - 7a1 GDCD - 9a4 GDCD - 9a1

NT_Nhac - 6a2 NT_Nhac - 7a5 GDCD - 8a5

Nhạc - 8a3 KHTN_Sinh - 7a2 GDCD - 9a2 GDCD - 7a3

NT_Nhac - 6a5 TD - 7a5 KHTN_Sinh - 7a3 GDCD - 9a5

KHTN_Sinh - 6a5 TN-HN - 7a5 NNgữ - 7a5 TN-HN - 6a2

KHTN_Sinh - 6a4 KHTN_Sinh - 7a1 NNgữ - 7a4 NNgữ - 6a2

KHTN_Sinh - 7a5 NNgữ - 6a4

NNgữ - 7a2

C.LinhT.Gleh N.Phuong C.Tuyen
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